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Dẫn đề

Trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch tập 
trung sang nền kinh tế định hướng thị trường tại Việt Nam và 
hội nhập vào thị trường toàn cầu, HTQGĐM Việt Nam nói 
chung và các viện R&D CNCN nói riêng đã trải qua sự chuyển 
đổi về thể chế để đáp ứng với những điều kiện thay đổi do 
chính sách của Chính phủ và thị trường tạo ra. Sự chuyển đổi 
này có tác động lớn tới mối quan hệ giữa các tổ chức R&D 
công lập và doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp tư 
nhân. Trong bối cảnh chuyển đổi này, bên cạnh vai trò quan 
trọng của Chính phủ, các đối tượng chính sách và tổ chức mới 
nổi lên như các tổ chức tài chính và thị trường, các tổ chức 
trung gian cũng ngày càng có vai trò quan trọng trong việc 
cải thiện mối liên kết lỏng lẻo giữa khu vực R&D và khu vực 
sản xuất. Vì hoạt động đổi mới không chỉ liên quan tới các tổ 
chức R&D mà còn nhiều đối tượng chính sách khác, cách tiếp 
cận của HTQGĐM cung cấp một khung phân tích rộng để tìm 
hiểu về vai trò và mối tương tác giữa các tổ chức khác nhau. 
Nói cách khác, khái niệm và cách tiếp cận của HTQGĐM giúp 
chúng ta mở “hộp đen” của công nghệ và chuyển sự chú ý tới 
vai trò của đổi mới. Phần lớn các nghiên cứu mới đây tại Việt 
Nam đều tập trung vào vai trò của các tổ chức R&D công lập, 
vì vậy còn thiếu sự hiểu biết đầy đủ về vai trò của các tổ chức 

khác trong HTQGĐM tại các nền kinh tế mới nổi. 

Mục đích của bài viết này là xem xét quá trình chuyển đổi 
thể chế của các viện R&D CNCN từ chỗ chỉ là tổ chức chuyên 
tạo ra tri thức sang các hoạt động môi giới tri thức (các tổ 
chức công nghệ trung gian, ví dụ các công ty tư vấn). Bài viết 
này sử dụng dữ liệu thực tế từ một số cuộc điều tra và các 
nghiên cứu trường hợp để làm sáng tỏ sự chuyển đổi về tổ chức 
trong HTQGĐM của Việt Nam. Thông qua việc sử dụng khung 
HTQGĐM, bài viết phân tích các chức năng và vai trò đang 
thay đổi của các viện R&D công lập, đặc biệt là các viện R&D 
CNCN và mối liên kết yếu ớt của các tổ chức này với doanh 
nghiệp do thiếu sự tương thích giữa năng lực cung cấp của các 
viện R&D với nhu cầu của khu vực sản xuất.

Bản chất của các viện R&D CNCN trong mối quan hệ với 
HTQGĐM

Khái niệm về HTQGĐM
HTQGĐM có thể được định nghĩa là "nhóm các tổ chức 

cùng nhau hoặc độc lập thực hiện hoạt động liên quan tới việc 
phát triển và phổ biến các công nghệ mới. Các tổ chức này 
thiết lập khuôn khổ trong đó Chính phủ xây dựng và thực hiện 
các chính sách liên quan đến quá trình đổi mới. Đây cũng là 
một hệ thống các tổ chức được liên kết với nhau để tạo ra, cất 
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Trong quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế định hướng thị trường, hệ thống 
quốc gia về đổi mới (HTQGĐM) Việt Nam nói chung và các viện nghiên cứu và triển khai (R&D) công nghệ công nghiệp 
(CNCN) nói riêng cũng đã trải qua quá trình chuyển đổi thể chế để đáp ứng các điều kiện thay đổi do các chính sách của 
Chính phủ và thị trường tạo ra. Bài viết này xem xét quá trình chuyển đổi của các viện R&D CNCN (từ tổ chức chủ yếu 
tạo ra tri thức trở thành tổ chức trung gian, môi giới tri thức) trong bối cảnh của HTQGĐM. Sự chuyển đổi này không 
chỉ bao gồm năng lực học hỏi về tổ chức của các viện R&D CNCN mà còn liên quan tới năng lực học hỏi về chính sách 
của các cơ quan hoạch định chính sách liên quan, bởi đây là những điều kiện căn bản cho sự chuyển đổi thành công của 
các viện R&D CNCN.
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giữ và chuyển giao tri ​​thức, kỹ năng và công cụ tạo ra các 
công nghệ mới" [1]. Bảng 1 và hình 1 chỉ ra các bên tham gia, 
mối tương tác và tính động của HTQGĐM, trong đó Nhà nước 
đóng vai trò thiết lập môi trường thích hợp cho các liên kết 
giữa tổ chức nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ trong 
doanh nghiệp - nơi tạo ra động lực để đổi mới.

Bảng 1. Các bên tham gia và mối tương tác trong khuôn khổ 
HTQGĐM [2].

Các bên tham gia Mối tương tác của 
các bên tham gia

Tính động của hệ 
thống

• Các doanh nghiệp, 
công ty, cơ sở sản xuất 
tư nhân và nhà nước, 
các doanh nghiệp lớn, 
các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, các doanh 
nghiệp trong nước/
nước ngoài, doanh 
nghiệp liên doanh...

• Các cơ sở giáo dục 
đại học: đào tạo trong 
nước và ở nước ngoài

• Các viện nghiên 
cứu của Chính phủ/tư 
nhân/trong nước/nước 
ngoài

• Cơ quan chính phủ

• Các lực lượng thị 
trường: toàn cầu hóa, 
khu vực hóa.

• Mối quan hệ giữa 
các doanh nghiệp, 
công ty, cơ sở sản 
xuất

• Mối quan hệ giữa 
doanh nghiệp và các 
tổ chức đào tạo

• Mối quan hệ giữa 
doanh nghiệp và các 
tổ chức nghiên cứu

• Mối quan hệ giữa 
các cơ quan chính 
phủ và doanh nghiệp

• Quyền sở hữu trí tuệ

• Mạng lưới của tất cả 
các mối quan hệ.

• Sự di chuyển nhân 
lực

• Các công nghệ, sản 
phẩm và dịch vụ mới

• Các doanh nghiệp 
mới được thành lập 
thông qua việc áp 
dụng các công nghệ 
mới và sự kết hợp của 
các doanh nghiệp khác 
nhau

• Thay đổi chính sách/
môi trường chiến lược 
của chính phủ, các 
công ty.

Liên kết tri thức, 
các tổ chức 
chuyển giao
và phát triển 

công nghệ

Tiêu chuẩn 
và đo lường

Các nguồn
công nghệ
nước ngoài

BỐI CẢNH THỂ CHẾ

CÔNG NGHIỆPKHÁCH HÀNG LIÊN KẾT
CÁC NGUỒN 

TRI THỨC KHÁC

Nước ngoài

Trong nước

Các công ty đa
quốc gia lớn

Các công ty lớn 
trong nước

Các doanh nghiệp
vừa và nhỏ

Các doanh nghiệp
khởi nghiệp

Các viện
nghiên cứu

Các trường đại học

Các trung tâm
dạy nghề

Hệ thống chính sách và ưu đãi Hệ thống tài chính về quỹ
Khuôn khổ pháp lý Cấu trúc tổ chức

Hình 1. Khuôn khổ HTQGĐM [3]. 

Hệ thống các tổ chức R&D quốc gia 

Hệ thống các tổ chức R&D quốc gia có thể có những đặc 
trưng cơ bản sau:

Thứ nhất, sự phân cấp của các tổ chức trong hệ thống 
nghiên cứu dựa theo phân cấp quản lý hành chính từ trung 
ương đến địa phương. Hơn nữa, các chức năng giao cho các 
tổ chức nghiên cứu được phân chia theo: (i) Sự phân định chặt 
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Abstract:

In the process of economic transition from a centrally 
planned economy to a market oriented one in Vietnam, 
Vietnam’s National System of Innovation (NSI) in general 
and industrial technology R&D institutes in particular 
have also undergone their institutional transformation in 
response to the changing conditions created the government 
policy and the market. The paper examines, in the context 
of the NSI, the transformation process of the industrial 
R&D institutions in terms of how their organizational 
learning capacity has been built towards changing their 
role and activities from being mainly knowledge creators 
to becoming knowledge brokers and mediators. This 
transformation involves not only organizational learning 
of the industrial technology R&D institutions but also 
the policy learning of concerned policy-making agencies. 
Both organizational learning and policy learning are 
fundamental conditions for a successful transformation of 
the industrial technology R&D institutes.
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chẽ theo chức năng giữa các bộ ngành; và (ii) sự phân định 
theo vai trò xã hội giữa khu vực “sản xuất ra của cải hàng hóa” 
và khu vực “sản xuất phi vật chất” hoặc khu vực “hành chính 
sự nghiệp”. Ở Việt Nam, các hoạt động KH&CN được coi là 
thuộc khu vực “sản xuất phi vật chất”. Với những đặc điểm 
này, hệ thống R&D đã được tổ chức như sau:

Cấp 1: Các viện nghiên cứu hoặc các trung tâm quốc gia 
trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)1, ví dụ như 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc 
gia (nay là Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) và Trung tâm 
Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia (nay là 
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), nhận được hầu hết 
các nguồn lực từ ngân sách nhà nước.

Cấp 2: Các viện nghiên cứu về khoa học tự nhiên, khoa học 
xã hội, y tế, giáo dục, nông nghiệp, các viện nghiên cứu công 
nghệ thuộc các bộ/ngành, các tỉnh/thành phố.

Cấp 3: Các đơn vị nghiên cứu ở địa phương, ví dụ như 
các huyện hoặc hợp tác xã, nơi ứng dụng kết quả do các viện 
nghiên cứu ở cấp 1 và 2 cung cấp nhằm đáp ứng điều kiện của 
địa phương.

Thứ hai, các hoạt động R&D đã được tiến hành tại các viện 
nghiên cứu độc lập với các hoạt động hỗ trợ đổi mới công 
nghệ trong các ngành công nghiệp như hoạt động thiết kế và 
vận hành các quy trình sản xuất. Năng lực R&D của các ngành 
công nghiệp vẫn chưa được phát triển trong các doanh nghiệp 
và công ty, nhưng đã được hình thành tại các viện hoặc chi 
nhánh nghiên cứu quốc gia, do chính phủ tài trợ với giả định 
rằng các doanh nghiệp không có đủ khả năng hoặc quan tâm 
đến việc đầu tư vào các hoạt động R&D của mình2.

Thứ ba, phân định vai trò theo chức năng xã hội giữa các 
tổ chức nghiên cứu áp theo mô hình tuyến tính của đổi mới 
công nghệ áp dụng ở các nước phát triển mà không tính đến 
sự khác biệt về điều kiện và bối cảnh phát triển giữa Việt Nam 
và các nước phát triển [4]... Theo đó, nghiên cứu cơ bản được 
tiến hành tại hai Trung tâm nghiên cứu quốc gia (Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt 
Nam) Sau đó kết quả nghiên cứu được chuyển đến các tổ chức 
triển khai để phát triển công nghệ được cho là sẽ được áp dụng 
tại doanh nghiệp. Với cách phân vai này, hầu hết các hoạt động 
R&D được thực hiện tại các viện nghiên cứu của chính phủ và 
một phần nhỏ trong các trường đại học. Các doanh nghiệp chưa 
thực sự tham gia vào các hoạt động R&D3.

Thứ tư, hệ thống viện R&D đã được thành lập với niềm tin 
rằng để nâng cao hiệu quả đầu tư cho KH&CN và tăng cường 
tác động kinh tế - xã hội của hoạt động R&D, các viện nghiên 
cứu và các trường đại học của chính phủ nên là đối tượng tiến 
hành hoạt động R&D. Do đó hầu hết các nỗ lực được thực hiện 
nhằm tăng cường năng lực R&D ở các tổ chức thuộc chính phủ 
với kỳ vọng rằng các kết quả R&D hữu ích cho doanh nghiệp. 
Vì vậy, phần lớn các nguồn lực được ưu tiên và tăng cường cho 
các viện R&D; và các nguồn đầu tư cho R&D được phân bổ 
bên ngoài hệ thống sản xuất.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hệ thống 
lập kế hoạch tập trung để áp dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật 
được quản lý hành chính bởi Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước trước 
đây (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã ngay từ đầu tạo ra 
khoảng cách giữa khu vực nghiên cứu và khu vực sản xuất, khi 
hệ thống các tổ chức R&D quốc gia được hình thành. Vào đầu 
những năm 1980, cơ chế và thể chế về lập kế hoạch cho hoạt 
động KH&CN được quy định tại Quyết định 263 đã không 
công nhận mối liên hệ trực tiếp giữa R&D và đổi mới sản xuất 
trong hệ thống kinh tế quốc dân.

Liên kết giữa các tổ chức R&D công nghiệp và khu vực 
doanh nghiệp 

Vì bài viết xem xét trường hợp các viện R&D CNCN ở 
vị trí trọng tâm của HTQGĐM Việt Nam, phần này đề cập 
đến mối liên kết giữa các viện R&D CNCN với khu vực sản 
xuất. Mối liên kết giữa các viện R&D CNCN với khu vực sản 
xuất ở Việt Nam khá yếu do sự tồn tại tách biệt lâu dài của hai 
hệ thống. Hầu hết các hoạt động liên quan đến phát triển thử 
nghiệm, thiết kế và sản xuất kỹ thuật, lan tỏa và dịch vụ kỹ 
thuật được coi như các năng lực quan trọng cho đổi mới công 
nghệ tại doanh nghiệp lại được đặt tại các viện R&D CNCN. 
Theo một cuộc khảo sát được thực hiện trong khuôn khổ một 
dự án nghiên cứu mang tên “Tăng cường năng lực công nghệ 
của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và tự do hoá kinh 
tế” vào năm 2003, trong số 123 doanh nghiệp được hỏi, đa số 
(84%) cho biết ý tưởng đổi mới của họ đến từ hoạt động kinh 
doanh và mạng lưới khách hàng (50% từ khách hàng và 22% từ 
các nhà cung cấp). Chỉ có 10% doanh nghiệp được hỏi cho biết 
ý tưởng đổi mới của họ có liên quan đến hợp tác với các viện 
nghiên cứu. Khoảng 60% doanh nghiệp tiết lộ họ không có bất 
kỳ liên hệ nào với các viện nghiên cứu [6]. 

Các liên kết yếu cũng được phản ánh qua đánh giá của 
doanh nghiệp về năng lực của các viện R&D CNCN trong 
việc đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. 
Một nghiên cứu điều tra khác về năng lực công nghệ trong 
một số lĩnh vực trọng điểm do Viện Chiến lược và Chính sách 
KH&CN (NISTPASS) tiến hành vào năm 1999 cho thấy mức 
độ đáp ứng nhu cầu công nghệ của các doanh nghiệp tương đối 
thấp (bảng 2).

                                                                                                                              
1Trước đây còn có các viện nghiên cứu khác như Viện Năng lượng Nguyên tử 
Quốc gia, Viện Công nghệ Quốc gia (nay thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) 
và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (nay thuộc Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư). 
2Lập luận này sẽ được trình bày cụ thể tại phần nội dung tiếp theo.
3Mô hình này còn được gọi là mô hình đổi mới tuyến tính “công nghệ đẩy” [5]. 
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Bảng 2. Đánh giá của doanh nghiệp về năng lực đáp ứng nhu 
cầu đổi mới công nghệ của các viện R&D.

Đơn vị: Điểm số trung bình. Thang điểm: 1 - rất yếu, 2 - hài lòng, 3 - tốt, 
4 - rất tốt, 5 - xuất sắc.

Thông tin có được từ cuộc điều tra này cho thấy, hầu hết 
các doanh nghiệp có xu hướng tự tiến hành các hoạt động đổi 
mới hoặc hợp tác với các doanh nghiệp khác hơn là dựa vào 
các viện R&D CNCN.

Sự chênh lệch giữa nhu cầu của ngành công nghiệp và 
năng lực cung cấp của các viện R&D CNCN

Liên quan đến các nguồn thông tin mà các doanh nghiệp sử 
dụng cho hoạt động đổi mới, điều tra năm 2003 cho thấy chỉ có 
4% doanh nghiệp được hỏi cho biết họ sử dụng thông tin như 
bằng sáng chế và các ấn phẩm khoa học trong các tạp chí khoa 
học, 10% doanh nghiệp sử dụng thông tin thu thập được từ các 
tạp chí khoa học và hội thảo/tọa đàm. Những con số này phản 
ánh thực tế rằng phần lớn hoạt động đổi mới tại doanh nghiệp 
không nhất thiết liên quan đến tính mới hoặc dựa trên luận cứ 
khoa học chuyên sâu, mà chú trọng hơn tới các hoạt động ứng 
dụng. Khi hỏi các doanh nghiệp về đặt thứ tự ưu tiên cho các 
hoạt động dịch vụ khác nhau liên quan đến đổi mới công nghệ 
tại doanh nghiệp cung cấp bởi các viện R&D CNCN, việc cung 
cấp các dịch vụ phân tích và thí nghiệm các sản phẩm mẫu 
được coi là ưu tiên cao nhất, ưu tiên kế tiếp là cung cấp dịch vụ 
lắp đặt và vận hành, bảo dưỡng máy móc và thiết bị công nghệ 
và dịch vụ đào tạo. Các hoạt động khác như thiết kế kỹ thuật và 
sản xuất thiết bị, sửa đổi thiết kế sản phẩm và đặc biệt là R&D 
công nghiệp được coi là kém quan trọng đối với đổi mới công 
nghệ tại doanh nghiệp [7].

Mặt khác, dự án khảo sát năng lực công nghệ ở một số 
ngành trọng điểm do NISTPASS thực hiện cho giai đoạn hai 
năm 1999-2000 cho thấy các hoạt động như R&D công nghiệp, 
cung cấp thông tin công nghệ và mua sắm thiết bị được coi 

là năng lực cốt lõi của các viện, hóa ra lại ít được đòi hỏi bởi 
doanh nghiệp. Nói cách khác, có một sự không tương xứng 
giữa những gì viện có thể cung cấp và những gì các doanh 
nghiệp thực sự cần (bảng 3) [6]. 

Bảng 3. Đánh giá của doanh nghiệp về vai trò và hoạt động do 
các viện R&D CNCN nhằm hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ 
tại doanh nghiệp. 

(Ưu tiên cao nhất được điểm 1).

Chính sách KH&CN chuyển đổi các tổ chức R&D công nghiệp 
theo hướng tăng cường liên kết giữa khu vực R&D với khu vực 
công nghiệp

Với bản chất của hệ thống tổ chức R&D quốc gia được đề 
cập ở phần trước, khoảng cách giữa khu vực R&D và khu vực 
sản xuất đã và đang tồn tại. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi 
các liên kết giữa khu vực R&D và khu vực sản xuất vẫn luôn là 
trọng tâm trong các chính sách KH&CN tại Việt Nam. Hầu hết 
nỗ lực của Chính phủ trong các chính sách liên quan đã và đang 
tập trung vào việc chuyển đổi các tổ chức R&D nhằm tăng 
cường liên kết trực tiếp giữa các kết quả nghiên cứu được thực 
hiện tại khu vực R&D với nhu cầu của khu vực sản xuất (hình 
2 và bảng 4). Kinh nghiệm từ các nước ASEAN cũng phản 
ánh một mô hình tương tự mặc cho nhiều nỗ lực của chính 
phủ như hỗ trợ tài chính (vay tín dụng nhỏ và linh hoạt4), tăng 
đầu tư cho R&D, thương mại hóa kết quả R&D, những nước 
này vẫn không thành công trong việc kết nối khu vực R&D 
với khu vực sản xuất, ngoại trừ hai lĩnh vực là y tế công cộng 

STT Năng lực

Điểm trung bình của lĩnh vực lựa chọn

Dệt may Quần áo ICT Xây 
dựng

Máy nông 
nghiệp 

Chế biến 
cà phê 

Chế biến 
thủy sản

1

Cung cấp quy trình 
công nghệ mới phù 
hợp để thay thế 
công nghệ nhập 
khẩu

1,5 1,1 2,1 2,0 1,5 1,5 1,5

2

Hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cấp 
quy trình sản phẩm 
và công nghệ 

1,4 1,3 2,2 2,2 1,5 1,4 1,4

3

Cung cấp tư vấn 
cho doanh nghiệp 
đánh giá chuyển 
giao và giao dịch 
công nghệ

1,4 1,1 2,1 2,2 1,5 1,8 1,3

Loại hình hoạt động dịch vụ KH&CN

Đánh giá 
của doanh 
nghiệp

Đánh giá 
của viện 
R&D

Chênh 
lệch

1. R&D công nghiệp 6 1 -5

2. Thiết kế kỹ thuật và sản xuất thiết bị 10 6 -4

3. Sản xuất thử nghiệm công nghiệp 5 11 6

4. Cải tiến thiết bị sẵn có 11 8 -3

5. Điều chỉnh lại thiết kế sản phẩm 8 7 -1

6. Cung cấp dịch vụ phân tích, thử nghiệm 
sản phẩm mẫu 1 4 3

7. Cung cấp dịch vụ lắp đặt và vận hành thiết 
bị mới 2 10 8

8. Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng máy móc và 
thiết bị công nghệ 3 9 6

9. Cung cấp dịch vụ về quy trình thiết bị 9 3 -6

10. Cung cấp dịch vụ về thông tin công nghệ 7 2 -5

11. Cung cấp dịch vụ đào tạo 4 5 1

                                                                                                                              
4Có một số nghiên cứu liên quan chỉ ra rằng các biện pháp hỗ trợ tài chính 
không phải là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ trong 
doanh nghiệp [8].
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và nông nghiệp. Việc ứng dụng các hoạt động R&D trong các 
tổ chức thuộc chính phủ rất hạn chế; và tác động của bản thân 
các nghiên cứu cũng khiêm tốn trong việc áp dụng các kết quả 
nghiên cứu và hỗ trợ các doanh nghiệp thuê khoán bên ngoài 
và lựa chọn công nghệ. Đó là do các hoạt động R&D được thực 
hiện tại các viện nghiên cứu và trường đại học một cách tách 
biệt và độc lập với nhu cầu của người sử dụng [4].

Các viện R&D CNCN ở Việt Nam hiện đang trải qua quá 
trình cải cách theo định hướng thị trường về cơ bản được đặc 
trưng bởi việc mở rộng mạnh mẽ (ở bên ngoài doanh nghiệp/
công ty) các yếu tố liên quan đến thay đổi CNCN như R&D, 
thiết kế, tiêu chuẩn… Vì là một phần của hệ thống KH&CN 
được thành lập theo phân cấp hành chính, các viện R&D 
CNCN trực thuộc các bộ chủ quản. Những viện này được thành 
lập tách biệt với các doanh nghiệp sản xuất trong các lĩnh vực 
của họ. Các hoạt động R&D mà họ thực hiện cũng độc lập với 
các hoạt động khác liên quan đến đổi mới công nghệ trong 
khu vực sản xuất, chẳng hạn như thiết kế, kỹ thuật, sản xuất và 
vận hành quy trình sản xuất. Năng lực R&D công nghiệp được 
phát triển không phải ở các doanh nghiệp mà ở các viện R&D 
CNCN với giả định rằng các doanh nghiệp không có nhu cầu 
đầu tư vào các hoạt động R&D tại doanh nghiệp.

Nhiều nỗ lực được báo cáo thực hiện từ những năm 1970, 
hầu hết các nỗ lực này tập trung vào việc tăng cường liên kết 
giữa các tổ chức riêng biệt với các chức năng cần thiết liên 
quan tới thay đổi công nghệ. Trong suốt những năm 1970, tồn 
tại cơ chế lập kế hoạch KH&CN với cái gọi là “kế hoạch ứng 
dụng các kết quả KH&CN”. Các bộ/ngành đã đóng vai trò 
trung tâm trong hoạt động lập kế hoạch cho KH&CN. Hàng 
năm, các doanh nghiệp phải nộp kế hoạch ứng dụng các kết 
quả KH&CN trong sản xuất cho các bộ/ngành, dựa trên những 
vấn đề mà họ đang gặp phải. Dựa vào bản kế hoạch này, các bộ 
sẽ tìm kiếm các viện R&D có năng lực, đặt dưới sự giám sát 
của mình, để giao tiến hành các nhiệm vụ R&D giải quyết các 
vấn đề của doanh nghiệp. Trong cơ chế kế hoạch tập trung này, 
có ba nhân tố đại diện cho các lợi ích và văn hóa khác nhau 

nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới việc ứng dụng các kết 
quả KH&CN5. Không có mối liên kết trực tiếp giữa các viện 
R&D và khu vực doanh nghiệp. Song song với tư tưởng lập kế 
hoạch KH&CN này, các nỗ lực khác bao gồm việc thúc đẩy sự 
hình thành các “liên hiệp khoa học - sản xuất”.

Kể từ cuối những năm 1980, các kế hoạch kinh tế tập trung 
dần dần bị thu hẹp và các quỹ từ ngân sách chính phủ dành cho 
cả doanh nghiệp và viện R&D đều tụt giảm đáng kể. Kết quả 
là, các viện R&D buộc phải tự “bán mình” trên thị trường. Với 
Quyết định 175/CP ban hành vào năm 1981 cho phép các tổ 
chức R&D ký hợp đồng R&D và dịch vụ công nghệ trực tiếp 
với doanh nghiệp, giao dịch giữa người tạo ra/cung cấp tri thức 
và người sử dụng tri thức KH&CN thực sự đã được diễn ra trên 
thị trường. Công nghệ không còn được coi là “hàng hóa công” 
để được nhận miễn phí nữa mà trở thành hàng hóa được trao 
đổi trên thị trường. Người ta tin rằng thị trường có thể đóng 
vai trò trung gian giữa bên mua và bên bán. Tuy nhiên, trên 
thực tế, không có nhiều viện R&D có thể tự bán các sản phẩm 
KH&CN của mình cho doanh nghiệp do nhiều nguyên nhân, ví 
dụ như hạn chế về năng lực giải quyết các vấn đề kỹ thuật mà 
doanh nghiệp đang mắc phải [10] hoặc sự thiếu hiệu quả của 
thị trường công nghệ.

Hình 2. Chính sách KH&CN chuyển đổi các viện R&D CNCN 
theo hướng tăng cường liên kết giữa khu vực R&D và khu vực 
sản xuất.

                                                                                                                              
5(1) Tính không chắc chắn của đổi mới công nghệ: Cơ chế thị trường chưa thích 
ứng tốt để đối phó với tính không chắc chắn của đổi mới công nghệ; (2) Thiếu 
kinh nghiệm của người sử dụng; và (3) Thiếu sự phát triển của các thể chế thị 
trường. Liên quan đến các yếu tố không chắc chắn của đổi mới công nghệ, 
trong các nền kinh tế thị trường với công nghiệp phát triển, các doanh nghiệp 
công nghiệp là nền tảng thể chế cho công nghệ công nghiệp [9]. Một phần lớn 
của hoạt động R&D và thiết kế công nghiệp được nội bộ hóa trong các tổ chức 
thuộc doanh nghiệp. Tính không chắc chắn của đổi mới công nghệ, và tính 
ngầm ẩn của kiến ​​thức công nghệ là yếu tố cản trở đối với hoạt động của thị 
trường công nghệ. Có ý kiến ​​cho rằng sự thành công thương mại của công nghệ 
công nghiệp phụ thuộc vào việc kiếm tìm liên tục sự phù hợp từ những cơ hội 
công nghệ không chắc chắn sang những cơ hội có khả năng thay đổi thị trường; 
sự đáp ứng cung - cầu này có thể được thực hiện dễ dàng hơn ngay tại doanh 
nghiệp, với thông tin phản hồi tốt hơn giữa các hoạt động khác nhau. Việc tích 
hợp này đã phát triển một cách tự phát với những tiềm ẩn và khiếm khuyết của 
cơ chế thị trường trong việc đối phó với các giao dịch công nghệ.

 10

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

 

  
  

 

 

 
 

Lồng ghép hoạt động R&D Nội bộ hóa hoạt động R&D tại DN để giảm chi phí
giao dịch từ người sản xuất tới người sử dụng

Giai đoạn I
1960-1980

Giai đoạn II 
1980 -

Giai đoạn III
1990 -

Kế hoạch áp dụng các 
kết quả R&D vào những 

năm 1970-1980

Quyết định 175/CP 
năm 1981

QĐ 782/TTg 
năm 1996 và QĐ 68/TTg  

năm 1998

Lập kế hoạch KH&CN

Thất bại trong lập 
kế hoạch

Thất bại của thị trường công nghệ

Thị trường công nghệ

Chuyển đổi cấu trúc/ Tái cấu trúc

   Doanh nghiệp 
(DN) kinh doanh

DN
 kinh doanh

DN
 kinh doanh

DN

Tổ chức
R&D

Tổ chức
R&D

Tổ chức
R&D

Bộ phận
R&D

Chi phí giao dịch
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Chuyển đổi các viện R&D theo hướng xác định lại vai trò và 
hoạt động của các tổ chức này 

Các loại hình chuyển đổi cấu trúc của các viện R&D 
CNCN 

Tất cả các nỗ lực cho đến nay đều nhằm mục đích thúc đẩy 
liên kết hai hệ thống riêng biệt mà không giải quyết vấn đề vốn 
có mang tính cấu trúc về sự tồn tại độc lập của hai hệ thống này. 
Một vài động thái từ các viện R&D CNCN theo hướng chuyển 
đổi cơ cấu được thúc đẩy bởi kinh nghiệm chuyển đổi các kết 
quả đầu ra trong các giao dịch từ bí quyết “dạng mềm” sang 
sản phẩm đầu ra “dạng cứng” hoặc các dịch vụ kỹ thuật tổng 
hợp. Điều này có nghĩa là do khiếm khuyết của thị trường công 
nghệ, các viện R&D lựa chọn việc thương mại hoá tri thức 
bằng cách thành lập doanh nghiệp ngay trong các viện hoặc các 
công ty spin-off. Nói cách khác, các viện R&D muốn tích hợp 
chức năng R&D với các chức năng khác của doanh nghiệp như 
thiết kế, kỹ thuật, làm thị trường, mua sắm… để giảm chi phí 
giao dịch6. Trong nỗ lực này, tồn tại 3 loại hình chuyển đổi của 
các viện R&D CNCN tại Việt Nam (hình 3).

1. Chuyển đổi tự nguyện toàn bộ viện R&D sang các loại 

hình doanh nghiệp đặc biệt (doanh nghiệp KH&CN bao gồm 
các doanh nghiệp kỹ thuật, thiết kế và tư vấn). Ví dụ, việc 
chuyển đổi của Viện Thiết kế công nghiệp hóa chất chuyển 
thành Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất (CECO). 
Sự chuyển đổi của Viện Máy và dụng cụ công nghiệp (IMI) hơi 
khác một chút. Viện đã chuyển đổi thành một công ty kỹ thuật 
nhưng vẫn đăng ký dưới hình thức viện nghiên cứu, trong khi 
CECO đăng ký dưới hình thức doanh nghiệp.

2. Chuyển đổi thông qua việc sáp nhập toàn bộ viện R&D 
với doanh nghiệp hoặc tập đoàn hiện có một cách bắt buộc 
mang tính hành chính. Ví dụ như việc sáp nhập hành chính của 
Viện Hóa học công nghiệp (nay là Viện Hóa học công nghiệp 
Việt Nam) vào Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (nay là Tập 
đoàn Hóa chất Việt Nam).

3. Chuyển đổi thông qua việc thành lập các doanh nghiệp 
spin-off. Viện Hóa học công nghiệp là một trường hợp thú 
vị với hai hình thức doanh nghiệp spin-off. Hình thức doanh 
nghiệp spin-off thứ nhất là một phần tổ chức của viện được 
chuyển thành doanh nghiệp độc lập. Công ty cổ phần Phát 
triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ (APP) được thành lập vào 
năm 1996 như là một doanh nghiệp spin-off của một nhóm các 
nhà nghiên cứu tại Trung tâm R&D Sản phẩm dầu mỏ và phụ 
gia thuộc Viện Hóa học công nghiệp. Hình thức doanh nghiệp 
spin-off thứ hai là một phần tổ chức của viện được cấp giấy 
phép như là một doanh nghiệp nhưng vẫn giữ là một phần tích 
hợp của viện R&D. Xí nghiệp Thử nghiệm và sản xuất thử Cầu 
Diễn được thành lập như là một doanh nghiệp nằm trong Viện 
Hóa học công nghiệp.

Bảng 4. Nỗ lực của Chính phủ trong việc chuyển đổi các viện R&D CNCN theo hướng tăng cường liên kết giữa khu vực R&D và khu 
vực công nghiệp.

Giai đoạn 1958-1975: Mối quan hệ giữa hoạt động R&D và hoạt động sản xuất trong giai đoạn này là mối quan hệ hành chính thông qua chỉ thị của các 
bộ chủ quản với “Kế hoạch áp dụng tiến bộ KH&CN”. Tất cả các liên kết trực tiếp khác giữa hoạt động R&D và hoạt động sản xuất không được công 
nhận một cách hợp pháp.

Giai đoạn 1976-1981: Trong giai đoạn này Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các liên kết này thông qua Quyết định 263-CP về “Cơ chế lập kế hoạch trong lĩnh 
vực khoa học và kỹ thuật”. Mặc dù đã có bóng dáng của các liên kết trực tiếp nhưng chúng vẫn bị coi là bất hợp pháp.

Giai đoạn 1981-1987: Chính phủ bắt đầu chấp nhận và hỗ trợ việc thiết lập các liên kết trực tiếp giữa các viện nghiên cứu và khu vực sản xuất thông qua 
Nghị định 175-CP về việc ký kết các hợp đồng kinh tế trong hoạt động R&D và Quyết định 134-HĐBT về một số biện pháp khuyến khích công tác khoa 
học kỹ thuật; cùng lúc đó, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các liên kết hành chính thông qua mô hình  Liên hiệp khoa học - sản xuất. 

Giai đoạn 1988-1991: Chính phủ giảm sự can thiệp trực tiếp thông qua các biện pháp hành chính, nhằm để thị trường điều chỉnh các liên kết này thông 
qua Chỉ thị 268-CT. Chỉ thị cho phép các viện R&D, các trường đại học tham gia vào các hoạt động kinh tế.

Giai đoạn 1992-1996: Chính phủ thừa nhận sự cần thiết phải tổ chức lại hệ thống các tổ chức R&D theo hướng chuyển hoạt động nghiên cứu cơ bản cho 
các trường đại học (thành lập các trường đại học quốc gia ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), chuyển đổi hệ thống nghiên cứu học thuật cũ theo mô 
hình Viện hàn lâm Liên Xô cũ thành các trung tâm KH&CN, sáp nhập một số chi nhánh của tổ chức R&D vào các Tổng công ty, thành lập các tổ chức 
R&D được coi là đầu ngành và thực hiện đăng ký các hoạt động R&D của các viện theo thứ tự. Các biện pháp được phản ánh trong Quyết định 35-HĐBT 
về quản lý khoa học, Quyết định 324-CP về tổ chức lại hệ thống các tổ chức R&D quốc gia và Quyết định 782/TTg về sắp xếp lại các tổ chức R&D.

Giai đoạn 1997-2004: Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi các viện R&D sau khi ban hành Quyết định 782/TTg và Quyết định 68/TTg, 
nhưng chưa thể tạo khung thể chế cho sự chuyển đổi này phù hợp với nền kinh tế thị trường. Trong giai đoạn này chưa có quy định hướng dẫn chi tiết cho 
các viện R&D thuộc Chính phủ tiến hành chuyển đổi tổ chức và chức năng nhiệm vụ.

Giai đoạn 2005-2017: Chính phủ cung cấp thêm các điều kiện cho việc chuyển đổi các viện R&D theo cách thức tự chủ hơn, ví dụ: Trở thành các doanh 
nghiệp KH&CN tự chủ về tài chính thông qua Nghị định 115/2005/NĐ-CP, Nghị định 96/2010/NĐ-CP và Nghị định 54/2016/NĐ-CP. 

                                                                                                                              
6Cách tiếp cận chi phí giao dịch do Williamson [11] phát triển đã được Lundvall 
[12] làm rõ thêm về mối quan hệ giữa người sử dụng và người tạo ra tri thức 
trong hoạt động đổi mới công nghệ. Theo Lundvall, đổi mới là sự xung đột 
giữa nhu cầu và cơ hội. Chức năng cơ bản của các mối quan hệ giữa người sử 
dụng và người tạo ra tri thức là truyền đạt cả về cơ hội công nghệ lẫn nhu cầu 
của người sử dụng cũng như mối quan hệ giữa người sử dụng và người tạo ra 
tri thức. Việc xây dựng lòng tin giữa người sử dụng và người tạo ra tri thức cần 
nhiều nỗ lực và đầu tư. 
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Ở cấp độ cao, sự chuyển đổi của hệ thống các tổ chức R&D 
công nghiệp quốc gia có thể được coi như một cách thức mới 
để chuyển một số bộ phận của các viện R&D thành các doanh 
nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo. Sự chuyển đổi này là một 
trong nhiều cách thức khác nhau (bao gồm cả các cách thức mà 
các tổ chức nghiên cứu cơ bản như các trường đại học hay Viện 
Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã huy động) nhằm tăng cường 
năng lực công nghệ của các công ty/doanh nghiệp - yếu tố cốt 
lõi của HTQGĐM.

Chuyển đổi các tổ chức R&D CNCN theo hướng xác định 
lại vai trò và hoạt động của các tổ chức này

Như trên đã phân tích, nhiều viện R&D CNCN ở Việt Nam 
đóng vai trò hạn chế trong việc đóng góp trực tiếp vào hoạt 
động đổi mới, nhưng điều này không có nghĩa là họ không có 
vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển công nghiệp. 
Ngược lại, họ có nhiều vai trò quan trọng liên quan đến công 
nghệ, mặc dù chúng khá khác với vai trò phát triển công nghệ 
mới cho hoạt động đổi mới tại khu vực công nghiệp.

Theo Bell [13], các vai trò công nghệ này có thể được phân 
thành hai loại chính (hình 4):

(1) Thu thập và phổ biến các công nghệ hiện có nhưng mới 
đối với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp địa phương;

(2) Phổ biến các công nghệ có thực hành tốt nhất hiện có 
trong ngành công nghiệp địa phương và hỗ trợ sử dụng chúng.

Trong cả hai loại này có một loạt dịch vụ mà các viện R&D 
CNCN có thể cung cấp cho các doanh nghiệp. Một số trong số 
này tập trung chủ yếu vào việc chuyển giao công nghệ thông 
qua kiến ​​thức và kỹ năng của chính người tạo ra tri thức. Các 
hoạt động khác liên quan đến việc cung cấp nhiều loại dịch vụ 
kỹ thuật và hỗ trợ cho các hoạt động đang diễn ra hoặc cho các 
dự án đầu tư, như các loại dịch vụ thử nghiệm và phân tích. 
Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, có vẻ như còn 
nhiều khả năng mở rộng vai trò công nghệ này - cả bằng cách 
tăng quy mô lẫn mở rộng phạm vi của các vai trò mà các viện 
R&D có ý định chuyển đổi. Tuy nhiên, có hai vấn đề rất quan 
trọng trong việc chuyển đổi này. Thứ nhất, nhiều kỹ năng và 
kinh nghiệm của các viện R&D CNCN trước đây (ở thời kỳ 
nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung) rất khác so với những gì 
hiện có. Để phát triển các vai trò công nghệ mới như được xác 
định ở trên, các viện R&D CNCN cần thay đổi quan điểm của 
mình về những gì doanh nghiệp cần. Thứ hai, bên cạnh việc 
chuyển giao các kỹ năng và năng lực sẵn có tại các viện R&D 
CNCN sang doanh nghiệp thông qua quá trình chuyển đổi, 
nhiều mục tiêu, đặc điểm văn hoá và chức năng cơ bản của các 
viện R&D này cần phải thay đổi lớn. Ví dụ như xác định cung 
cấp dịch vụ sẽ được coi là mục tiêu chính của các viện nghiên 
cứu, chứ không phải là một hoạt động thứ cấp như vốn đã được 
thực hiện một cách miễn cưỡng khi thiếu nguồn tài chính cho 
các hoạt động R&D.

Cụ thể hơn, sự thay đổi chức năng đặc biệt quan trọng 
thường liên quan đến nguồn lực của các tổ chức, đặc biệt là 
nguồn lực kỹ năng, kiến ​​thức và kinh nghiệm của người tạo ra 
tri thức. Nguồn nhân lực được di chuyển từ khu vực nghiên cứu 
sang khu vực sản xuất được coi là chỉ số thành công chứ không 
phải là yếu tố cần phải hạn chế.

Những lập luận nêu trên phản ánh bản chất của ba loại 
hình chuyển đổi cơ cấu của các viện R&D CNCN. Sự chuyển 
đổi của Viện Hóa học công nghiệp (nay là Viện Hóa học công 
nghiệp Việt Nam) (Mô hình 2) từ trọng tâm nghiên cứu theo 
chủ đề tự đề xuất sang nghiên cứu được định hướng nhiều hơn 
theo nhu cầu của khách hàng và do đó thay đổi vai trò của viện 
để phát triển kỹ năng và kinh nghiệm có liên quan nhiều hơn 
đến nhu cầu của doanh nghiệp7. Các trường hợp khác bao gồm 
sự chuyển đổi của một viện thiết kế (Viện Thiết kế công nghiệp 
hóa chất thành Công ty CECO (Mô hình 1) và công ty spin-off 
từ một viện nghiên cứu và phát triển (Trung tâm R&D Sản 
                                                                                                                              
7Xem phân tích chi tiết trong nghiên cứu của Bạch Tân Sinh và Nguyễn Hồng 
Hà [14].

 13

3. Chuyển đổi thông qua việc thành lập các doanh nghiệp spin-o  Vi ện 
Hóa học công nghiệp là một trường hợp thú vị với hai hình thức doanh 
nghiệp spin-o  Hình thức doanh nghiệp spin-o  thứ nhất là một phần tổ 
chức của viện được chuyển thành doanh nghiệp độc lập. Công ty cổ phần 
Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ (APP) được thành lập vào năm 1996 
như là một doanh nghiệp spin-  của một nhóm các nhà nghiên cứu tại 
Trung tâm R&D  Sản phẩm dầu mỏ và phụ gia thuộc Viện Hóa học công 
nghiệp. Hình thức doanh nghiệp spin-  thứ hai là một phần tổ chức của 
viện được cấp giấy phép như là một doanh nghiệp nhưng vẫn giữ là một 
phần tích hợp của viện R&D . Xí nghi ệp T hử nghiệm và sản xuất thử Cầu 
Diễn được thành lập như là một doanh nghiệp nằm trong Viện Hóa học công 
nghiệp. 

 
Hình  3. Các m ô hình hi ện tại về việc chuyển đổi cơ cấu của các vi ện 
R&D  CNCN . 

 
Ở cấp độ cao, sự chuyển đổi của hệ thống các tổ chức R&D  công nghiệp 

quốc gia có thể được coi như một cách thức mới để chuyển một số bộ phận 
của các viện R&D  thành các doanh nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo. Sự 
chuyển đổi này là một trong nhiều cách thức khác nhau (bao gồm cả các 
cách thức mà các tổ chức nghiên cứu cơ bản như các trường đại học hay 
Vi ện Hàn lâm KH&CN  Vi ệt Nam đã huy động) nhằm tăng cường năng lực 
công nghệ của các công ty/doanh nghiệp - yếu tố cốt lõi của HT QG ĐM . 

Spin-off (DN KH&CN) 

Mô hình của APP
 

 

Mô hình của IMI
  

 
 
 

Mô hình của CECO
 

 

DN  
Chuyển đổi theo quyết định
hành chính 

Chuyển đổi tự nguyện  

Mô 
hình 1 

Mô 
hình  2 

Mô 
hình  3 

Mô 
hình 1 

Viện 
R&D 

Viện 
R&D 

Viện 
R&D 

Viện 
R&D 
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Hình  4. Định nghĩa lại vai trò và các hoạt động của các viện R&D . 

(1) T hu thập và phổ biến các công nghệ hiện có nhưng mới đối với các 
doanh nghiệp trong ngành công nghiệp địa phương; 

(2) Phổ biến các công nghệ có thực hành tốt nhất hiện có trong ngành 
công nghiệp địa phương và hỗ trợ sử dụng chúng. 

Trong cả hai loại này có một loạt dịch vụ mà các viện R&D CNCN  có thể 
cung cấp cho các doanh nghiệp. Một số trong số này tập trung chủ yếu vào 
việc chuyển giao công nghệ thông qua kiến thức và kỹ năng của chính người 
tạo ra tri thức. Các hoạt động khác liên quan đến việc cung cấp nhiều loại 
dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ cho các hoạt động đang diễn ra hoặc cho các dự án 
đầu tư, như các loại dịch vụ thử nghiệm và phân tích. Đ ối với các nước đang 
phát triển như Vi ệt Nam, có vẻ như còn nhiều khả năng mở rộng vai trò công 

 

Phổ biến/ hỗ trợ các thực hành tốt về công 
nghệ sẵn có 

Thu thập/Phổ biến các công nghệ “mới” hiện có 

Phát triển công nghệ/Đổi mới 
Đào tạo 

Các dịch vụ chuyên môn   

Đào tạo 

Vận hành Thử nghiệm  
 

phân tích và giải quyết các 
vấn đề nhỏ 

Thông tin  
Tư vấn 

Hỗ trợ kỹ thuật 

Dữ liệu 
Kỹ năng và nhân sự  

Thông số về sản phẩm 
và quy trình  

Thiết kế 
“cơ bản” 

Thiết kế chi tiết 

Thiết kế kỹ thuật và sản xuất 

Nghiên cứu và phát triển 

Cải tiến/Thích nghi 
Vận hành  

Năng lực của doanh nghiệp/ngành công 
nghiệp  

Hình 4. Xác định lại vai trò và các hoạt động của các viện R&D.

Hình 3. Các mô hình hiện tại về việc chuyển đổi cơ cấu của các 
viện R&D CNCN.
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phẩm dầu mỏ và phụ gia APP thuộc Viện Hóa học công nghiệp 
Việt Nam) (Mô hình 3). Ở Mô hình 1, các viện thiết kế kỹ thuật 
khi chuyển đổi sang các công ty tư vấn kỹ thuật đã phát triển 
khả năng tích hợp các hoạt động R&D cùng với hoạt động phát 
triển công nghệ, do đó giải quyết vấn đề về cơ cấu - sự tồn tại 
độc lập của các viện R&D CNCN và khu vực công nghiệp. 
Nỗ lực này phù hợp với những gì Lundvall lập luận cho rằng 
vấn đề tổ chức phối hợp và trao đổi thông tin trở nên khó khăn 
hơn khi người tạo ra tri thức và người sử dụng tri thức tiềm 
năng thuộc hai tổ chức khác nhau, phân cách nhau bởi một thị 
trường. Người tạo ra tri thức thường phải đối mặt với khó khăn 
trong việc tìm hiểu nhu cầu của người sử dụng tri thức tiềm 
năng trong khi người sử dụng tri thức lại thiếu hiểu biết về đặc 
tính của sản phẩm mới. Chức năng cơ bản nhất của mối quan 
hệ giữa người sử dụng tri thức và người tạo ra tri thức trong 
quan hệ với hoạt động đổi mới sản phẩm, là truyền đạt thông 
tin về các cơ hội công nghệ và nhu cầu của người sử dụng. Sự 
chuyển đổi này đã giúp cho các công ty tư vấn kỹ thuật một 
giai đoạn học hỏi để phát triển một số năng lực mới như nghiên 
cứu thị trường, quản lý dự án, tư vấn đầu tư, mua sắm trang 
thiết bị [12]. Hay nói cách khác, các công ty tư vấn kỹ thuật đã 
xây dựng cho mình năng lực học hỏi về tổ chức để định vị được 
vị trí của mình trong chuỗi đổi mới sáng tạo. 

Thảo luận

Chuyển đổi các viện R&D CNCN là một trong những lựa 
chọn chính sách để từng bước cấu trúc lại HTQGĐM hiện 
tại, trong đó chú trọng việc xây dựng bộ phận R&D trong các 
doanh nghiệp và xác định lại vai trò và chức năng mà các viện 
R&D cần phải thay đổi trong bối cảnh ở một nước đang phát 
triển như Việt Nam. Bên cạnh các chức năng truyền thống của 
các viện R&D như tạo ra những tri ​​thức cơ bản và đột phá 
trong những giai đoạn đầu tiên của chuỗi đổi mới sáng tạo, 
các viện R&D CNCN này cũng có thể đóng vai trò quan trọng 
trong các giai đoạn như cung cấp các dịch vụ chuyển giao công 
nghệ, vận hành và bảo dưỡng thiết bị, thử nghiệm, đào tạo… 
Những năng lực này thường bị đánh giá là ít quan trọng nhưng 
thực sự lại nhận được nhiều yêu cầu từ đa số các doanh nghiệp 
ở Việt Nam.

Chuyển đổi các viện R&D CNCN ở Việt Nam có thể coi 
là một cơ hội cho quá trình học hỏi về thể chế của HTQGĐM 
Việt Nam, nơi mà các rào cản về thể chế đối với thay đổi sẽ dần 
được khắc phục thông qua: (i) thay thế một vài loại hình viện 
R&D trước đây bằng những tổ chức trung gian mới lập như 
các công ty hay trung tâm tư vấn đầu tư; và (ii) tạo ra cơ chế 
cho dòng thông tin và kiến ​​thức, đặc biệt là kiến ​​thức ngầm ẩn 
thông qua người lao động với vai trò là những người mang giữ 
những kiến ​​thức này. Năng lực học hỏi về thể chế hay năng lực 
thích ứng với sự thiết lập thể chế cho hoàn cảnh và môi trường 
mới là yếu tố then chốt cho sự phát triển năng lực công nghệ 

của một quốc gia.

Khung chính sách cho sự chuyển đổi tổ chức là tạo điều 
kiện thuận lợi cho nguồn nhân lực KH&CN (các nhà nghiên 
cứu tại các viện nghiên cứu và trường đại học) chuyển giao và 
di chuyển dễ dàng đến các doanh nghiệp; đây là yếu tố thiết 
yếu và cần thiết để tăng cường năng lực công nghệ tại các 
doanh nghiệp/công ty. Điều này đặc biệt đúng ở trường hợp 
Việt Nam, nơi thị trường công nghệ chưa phát triển đầy đủ. 
Lòng tin giữa các tác nhân của HTQGĐM là nguồn vốn quan 
trọng nhất nhưng cũng khó xây dựng nhất trong các nguồn vốn 
bởi tính bất định của hoạt động đổi mới sáng tạo. Vì người tạo 
ra tri thức cũng đồng thời là người giữ những tri ​​thức quan 
trọng, đặc biệt là các tri thức ngầm/chưa được giải mã. Một 
khuôn khổ thể chế phù hợp để tăng cường và khuyến khích 
sự di chuyển nhân lực giữa các tổ chức sẽ đóng góp đáng kể 
vào việc nâng cao năng lực tương tác giữa các thành tố của 
HTQGĐM. Trong một nền kinh tế tri thức và học hỏi, vốn tri 
thức đang trở nên quan trọng hơn, thay thế những vốn truyền 
thống khác như vốn tài nguyên [15]. Trong bối cảnh này, 
Chính phủ cần thay đổi chính sách nhằm thúc đẩy sự di chuyển 
nguồn nhân lực từ các viện R&D sang khu vực doanh nghiệp. 
Xu hướng di động xã hội về nguồn nhân lực KH&CN chất 
lượng cao đang là xu thế của thế giới và của khu vực các nước 
ASEAN [15, 16]. 

Kết luận 

Việc khai thác tri thức được tạo ra tại khu vực R&D công 
nghiệp đòi hỏi phải có sự tham gia của doanh nghiệp. Nhiều 
thay đổi quan trọng diễn ra trong quá trình tạo ra tri ​​thức cần 
phải được tính đến khi triển khai một chính sách có liên quan. 
Chính sách này cần một cách thức quản lý mới để việc tạo ra tri 
thức hướng tới “văn hóa tri thức khởi nghiệp (emtreprenurial 
knowledge culture for start-up)”, ở đó các viện R&D CNCN 
tự chuyển đổi bản thân từ tổ chức chỉ chủ yếu tạo ra tri thức 
sang tổ chức khai thác/sử dụng và trung gian môi giới tri thức. 
Việc chuyển đổi các viện R&D CNCN không chỉ góp phần 
tăng cường mối liên kết giữa khu vực R&D và khu vực sản 
xuât mà còn góp phần tái cơ cấu hệ thống tổ chức R&D hiện 
tại của quốc gia.

Khi xem xét vai trò và đóng góp của các viện R&D đã được 
chuyển đổi, đặc biệt là các viện R&D CNCN, trong việc tăng 
cường năng lực công nghệ của doanh nghiệp, quan điểm về vai 
trò và chức năng của các viện R&D CNCN cần phải thay đổi, 
đặc biệt đối với một nước đang phát triển như Việt Nam. Bên 
cạnh các chức năng truyền thống như tạo ra tri thức cơ bản vào 
giai đoạn đầu của quá trình đổi mới, có nhiều chức năng và 
năng lực khác trong các giai đoạn sau của chuỗi đổi mới bao 
gồm chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ 
thuật để thực hiện hoặc giải quyết vấn đề cụ thể trong thực tế, 
cung cấp thông tin KH&CN cho doanh nghiệp. Các chức năng 
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công nghệ mới này thường bị đánh giá thấp ở Việt Nam, nhưng 
thực ra đây lại là những năng lực cốt lõi mà đa số các doanh 
nghiệp cần có, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Rút 
kinh nghiệm về chính sách cùng với sự học hỏi về thể chế của 
cơ quan quản lý là những yếu tố quan trọng cho sự chuyển đổi 
thành công của các viện R&D CNCN trong HTQGDM. 
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